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Bài tập 3 

Thương mại và lợi thế kinh tế theo quy mô và cạnh tranh không hoàn hảo 

Ngày phát: Thứ hai 07/03/2016 

Ngày nộp: Thứ Hai 21/03/2016 

Bản in nộp lúc 8h20 sáng, tại Hộp nộp bài tập trong phòng Lab  
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Câu 1 

Một nền kinh tế nhỏ nhập khẩu đường. Với thương mại tự do ở mức giá đường thế giới là 0.1 

USD/pound, nền kinh tế này sẽ: 

  

Lượng sản xuất trong nước: 120 triệu pound mỗi năm 

Lượng tiêu dùng nội địa: 420 triệu pound mỗi năm 

Nhập khẩu:   300 triệu pound mỗi năm 

 

Chính phủ quốc gia này hiện tại quyết định áp đặt quota nhập khẩu đường là 240 triệu pound mỗi 

năm. Nếu quota nhập khẩu này có hiệu lực, giá đường trong thị trường nội địa tăng lên mức 0.12 

USD/pound và sản xuất trong nước tăng lên đến 160 triệu pound/năm. Chính phủ thực hiện đấu 

giá quyền nhập khẩu (giấy phép nhập khẩu) 240 triệu pound đường. 

 

a. Tính toán nhà sản xuất nội địa thiệt hại hay hưởng lợi bao nhiêu từ quota? 

b. Tính toán người tiêu dùng trong nước được lợi hay bị thiệt bao nhiêu từ quota? 

c. Tính toán chính phủ nhận được bao nhiêu tiền từ việc đấu giá quyền nhập khẩu? 

d. Tính toán lợi ích ròng hay thiệt hại ròng của phúc lợi quốc gia từ quota? Sự thay đổi phúc 

lợi của quốc gia này vì sự biến dạng thị trường được giải thích bằng các lý do kinh tế như 

thế nào? 

e. Vẽ biểu đồ với các thông tin trên. 

 

Câu 2 

Giả sử rằng Việt Nam nhập khẩu vodka từ Nga với giá thế giới là 12 USD/chai. Ở mức giá này, 

lượng cầu nội địa là 60 nghìn chai và các nhà sản xuất nội địa sẽ sản xuất 20 nghìn chai. 

a. Nếu Chính phủ VN quyết định áp mức thuế quan lên vodka nhập khẩu thì giá sẽ tăng lên mức 

15 USD/chai ở Việt Nam. Ở mức giá mới, người tiêu dùng có lượng cầu 50 ngàn chai, nhà sản 

xuất nội địa sản xuất 30 ngàn chai. Mức thuế quan này làm giảm giá xuất khẩu của Nga xuống 

còn 9 USD/chai, tác động mức thuế quan này lên sản xuất và tiêu dùng vodka ở Việt Nam là gì? 

Vẽ đồ thị để giải thích câu trả lời của bạn. 

b. Giả sử rằng Chính phủ lấy được hoàn toàn doanh thu thuế nhập khẩu, tính khoản doanh thu 

trực tiếp từ thuế này. Hãy chỉ rõ điều đó trên đồ thị? 

 

http://intranet.fetp.edu.vn:81/
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Câu 3 

Vào năm 2007, các thành viên nghị viện Mỹ đề xuất rằng mọi đàm phán thương mại phải được 

gắn với các tiêu chuẩn lao động. Trên quan điểm của các nước đang phát triển như Việt Nam, 

bạn đồng ý hay không với đề xuất của Mỹ về việc áp đặt điều kiện lao động, mang các quy tắc 

của họ vào các thỏa thuận trong Hiệp định TPP, phù hợp với các quy tắc của Tổ chức lao động 

thế giới (ILO)? 

Câu 4 

Sử dụng đường cong môi trường Kuznet để đưa ra một tranh luận về những ảnh hưởng kết hợp 

(composition effects) của Trung Quốc – đó là sự thay đổi các kết hợp sản xuất, sản xuất gây ô 

nhiễm nhiều có xu hướng tăng ở các nước có thu nhập trung bình và thấp, và sản xuất gây ô 

nhiễm nhiều có xu hướng giảm ở các nước có thu nhập cao. Với phân tích dựa trên một đường 

môi trường Kuznets động (dynamic environmental Kuznets), bạn có ủng hộ về một khoảng thời 

gian để Trung Quốc giảm ô nhiễm hay không? 

Câu 5 

Chào mừng đến với Vương quốc Fulbright, một trong những nhà cung cấp thiết bị lớn nhất thế 

giới. Hàng hóa này không được tiêu dùng trong nội địa quốc gia mà chỉ được xuất khẩu. Là nhà 

cung cấp có sức ảnh hưởng ở thị trường thế giới, giá thế giới phụ thuộc vào lượng sản phẩm mà 

Fulbright xuất khẩu (X). Đường cầu xuất khẩu của Fulbright được cho trước: 𝑋𝐷 = 50 − 𝑃. 

Ngành công nghiệp này ở Fulbright có nhiều công ty nhỏ, độc lập, không một công ty nào có thể 

ảnh hưởng đến giá thế giới. Chi phí biên ngành thiết bị được cho trước: 𝑀𝐶 = 20 + 𝑋𝑆. Nghiên 

cứu gần đây đã xác định rằng chi phí xã hội biên (SMC) của việc sản xuất thiết bị là thấp hơn so 

với chi phí biên của doanh nghiệp, với hàm chi phí biên xã hội được cho trước 𝑆𝑀𝐶 = 5 + 𝑋𝑆.  

Một tranh luận lớn đã nổ ra ở các cấp cao nhất của chính phủ về chính sách đúng đắn cho ngành 

công nghiệp thiết bị. Bộ trưởng Công Thương ủng hộ việc trợ cấp xuất khẩu với lập luận rằng 

việc trợ cấp là chính đáng vì ngoại tác tích cực của hoạt động sản xuất thiết bị. Bộ trưởng Tài 

chính thì ủng hộ một đề xuất đánh thuế xuất khẩu với lập luận cho rằng nó không chỉ làm tăng 

nguồn thu cho Vương quốc mà nó còn làm tăng giá mặt hàng này trên thế giới, điều này còn tạo 

ra lợi ích từ tỷ lệ thương mại (TOT). Nữ vương Fulbright không muốn chống lại một ai trong các 

bộ trưởng của cô ta và cũng không sẵn sàng cho bất kỳ sự thay đổi nào trong chính sách, mà thay 

vào đó vẫn kiên trì với chính sách thương mại tự do, chính sách không can thiệp (laissez-faire) 

của Vương quốc như trước đây. 

Nữ hoàng nên làm gì? Theo lời khuyên của Bộ trưởng Công Thương mại hay Bộ trưởng Tài 

chính? Hay tuân theo trực giác của cô ấy và không thay đổi chính sách?  

Hay đưa ra câu trả lời và giải thích lý do của bạn. 

a. Vẽ đồ thị thể hiện vấn đề trên.  

b. Giá và sản lượng xuất khẩu tại điểm cân bằng khi thương mại tự do và chính sách không can 

thiệp của chính phủ. 

c. Bỏ qua ngoại tác của sản xuất, thuế xuất khẩu tối ưu ở mức nào? Giá và sản lượng xuất khẩu 

ở mức thuế tối ưu này là bao nhiêu?  

d. Một lần nữa, bỏ qua ngoại tác sản xuất, ảnh hưởng của thuế xuất khẩu đến phúc lợi ròng là 

gì? 
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e. Vì thuế xuất khẩu dẫn đến một mức sản xuất và xuất khẩu thấp hơn, lợi ích từ ngoại tác sản 

xuất tích cực bị giảm bởi thuế xuất khẩu. Giá trị của lợi ích ngoại tác bị bỏ quên do thuế xuất 

khẩu là gì? 

f. Bạn sẽ khuyên nữ hoàng điều gì? Cô ấy có nên thực hiện theo trực giác và duy trì thương mại 

tự do/chính sách không can thiệp, hay cô ấy đồng thuận với đề xuất của một trong những bộ 

trưởng của cô ấy. Hãy giải thích? 


